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Unterhaltsvorschuss — Hỗ trợ của nhà nước
cho cha mẹ nuôi con một mình
Unterhaltsvorschuss giúp cha mẹ nuôi con một mình khi người cha/mẹ kia không trả
tiền nuôi dưỡng. Điều kiện, mức hỗ trợ và cách đăng ký.

Deutsche Begriffe: Unterhaltsvorschuss | Jugendamt | Alleinerziehende | Unterhalt |
Barunterhalt | Mindestunterhalt

Unterhaltsvorschuss là gì?
Unterhaltsvorschuss (hay Unterhaltsvorschussleistung) là một hỗ trợ của nhà nước
cho cha mẹ nuôi con một mình, khi người cha/mẹ kia:

• Không trả tiền nuôi dưỡng

• Trả không đều đặn hoặc trả quá ít tiền nuôi dưỡng

• Không thể liên lạc được (địa chỉ không rõ)

• Đã qua đời (và không nhận được trợ cấp cho trẻ mồ côi)

Nhà nước sẽ bỏ tiền trước để trả tiền nuôi dưỡng tạm thời — và cố gắng lấy lại từ người
cha/mẹ có nghĩa vụ trả tiền nuôi dưỡng.

Điều kiện

Con em của bạn có quyền được hỗ trợ nếu:
• Dưới 18 tuổi

• Sống với cha hoặc mẹ nuôi con một mình

• Có nơi cư trú tại Đức

• Người cha/mẹ kia không trả hoặc trả quá ít tiền nuôi dưỡng



Không có quyền hỗ trợ nếu:
• Cả hai cha mẹ sống chung (kể cả không có hợp đồn hôn nhân)

• Cha mẹ nuôi con một mình kết hôn hoặc sống chung với bạn tình mới (Ngoại lệ: bạn
tình mới không phải là cha/mẹ của con em — khi đó vẫn có quyền hỗ trợ!)

• Cha mẹ nuôi con một mình từ chối hợp tác (ví dụ: không cho biết tên của người
cha/mẹ kia — không có lý do chính đáng)

Đối với con em từ 12 tuổi trở lên, thêm điều kiện:
• Con em không được nhận Bürgergeld, hoặc

• Cha mẹ nuôi con một mình phải có thu nhập ròng tối thiểu 600 €/tháng

Mức Unterhaltsvorschuss năm 2026
Mức hỗ trợ dựa trên Mindestunterhalt (Bảng Düsseldorf) trừ đi toàn bộ trợ cấp con
(250 €):

Tuổi của con em Mindestunterhalt 2026 trừ trợ cấp con Unterhaltsvorschuss

0–5 tuổi 482 € -250 € 232 €/tháng

6–11 tuổi 554 € -250 € 304 €/tháng

12–17 tuổi 649 € -250 € 399 €/tháng

Lưu ý: Các khoản tiền được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Các giá trị được đề
cập ở đây có hiệu lực cho năm 2026.

Nếu người cha/mẹ kia trả một phần
Nếu người cha/mẹ kia chỉ trả 100 €/tháng, Unterhaltsvorschuss sẽ được giảm tương ứng:

• Con em 8 tuổi: 304 € – 100 € = 204 €/tháng từ nhà nước

Thời hạn hỗ trợ
• Đối với con em dưới 12 tuổi: không giới hạn thời gian (cho đến lúc bé tròn 12 tuổi)

• Đối với con em 12–17 tuổi: cũng cho đến 18 tuổi (được mở rộng kể từ năm 2017),
miễn là các điều kiện bổ sung được đáp ứng

Nộp đơn xin hỗ trợ



Ở đâu?
• Tại Jugendamt của thành phố hoặc huyện của bạn

• Phòng chuyên trách: Unterhaltsvorschussstelle / Beistandschaft

Cần những giấy tờ gì?
• Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của cha/mẹ nộp đơn

• Giấy khai sinh của con em

• Xác nhận thửa địa (chứng minh nơi cư trú)

• Công nhận cha hoặc giấy khai sinh có ghi tên cha

• Chứng cứ về tiền nuôi dưỡng (ví dụ: bản án, thư từ luật sư, sao kê tài khoản)

• Chứng cứ thu nhập (đối với con em từ 12 tuổi)

• Chứng cứ về nhận trợ cấp con

Mất bao lâu để xử lý?
• Thường là 2–6 tuần

• Hỗ trợ sẽ được trả lại từ tháng nộp đơn

• Mẹo: Hãy nộp đơn sớm nhất có thể — không có khoản thanh toán có hiệu lực hồi tố
trước tháng nộp đơn!

Yêu cầu hoàn trả từ người cha/mẹ kia
Nhà nước chỉ trả Unterhaltsvorschuss tạm thời. Điều này có nghĩa là:

• Jugendamt sẽ yêu cầu người cha/mẹ có nghĩa vụ trả tiền nuôi dưỡng hoàn lại tiền

• Quyền yêu cầu hoàn lại được chuyển sang nhà nước

• Nếu người cha/mẹ kia trả trực tiếp cho bạn, bạn phải thông báo cho Jugendamt biết

• Nếu từ chối thanh toán: Thi hành công vụ và khấu trừ tiền lương

• Trong trường hợp nghiêm trọng: Tố cáo hình sự vì Vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng (§
170 StGB)

Unterhaltsvorschuss và các hỗ trợ khác



Hỗ trợ Có thể kết hợp?

Trợ cấp con Có (được trừ trong tính toán)

Bürgergeld Có (Unterhaltsvorschuss được tính là thu nhập)

Trợ cấp nhà ở Có (Unterhaltsvorschuss được tính là thu nhập)

Trợ cấp con bổ sung Có (được tính)

Trợ cấp cha mẹ Có

Lưu ý dành cho người nước ngoài
• Công dân EU: Có đầy đủ quyền được hỗ trợ Unterhaltsvorschuss nếu cư trú tại Đức

• Công dân nước thứ ba: Có quyền hỗ trợ nếu bạn có Giấy phép lưu trú cho phép
làm việc

• Người xin tị nạn: Không có quyền hỗ trợ trong quá trình xin tị nạn (chỉ sau khi được
công nhận)

• Người được dung dưỡng: Thường không có quyền hỗ trợ

Câu hỏi thường gặp

Tôi có phải cho biết tên cha/mẹ của con em không?
Như một quy tắc chung có — bạn phải hợp tác trong việc xác định cha và thực thi quyền
nuôi dưỡng. Nếu bạn từ chối làm điều này mà không có lý do chính đáng, đơn có thể bị từ
chối.

Ngoại lệ: Nếu người cha/mẹ kia có hành động bạo lực hoặc đe dọa, bạn có thể từ chối
cung cấp thông tin với lý do chính đáng.

Điều gì xảy ra nếu người cha/mẹ kia bắt đầu trả tiền?
• Bạn phải thông báo cho Jugendamt biết ngay lập tức

• Unterhaltsvorschuss sẽ giảm hoặc dừng tương ứng

• Bạn phải hoàn trả các khoản tiền nhận được quá nhiều

--- Cập nhật: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo đảm.
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